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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƢƠNG 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên toà: 

Các Thẩm phán:   

Ông Nguyễn Thành Trung 

Ông Bùi Ngọc Thạch 

Ông Nguyễn Văn Huỳnh 

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Quốc Song Toàn – Thư ký Tòa án nhân 

dân tỉnh Bình Dương. 

-   i  i n  i n  i m   t nh n   n t nh   nh  ư ng tham gia phiên 

tòa: Bà Trần Thị Ngọc Tuyền -  i   sát vi n. 

Ngày 11 tháng 11 nă  2024  tại trụ s  Toà án nhân dân tỉnh Bình Dương  

  t  ử ph c th   c ng khai vụ án dân s  thụ  ý số 412/2024/TLPT-DS ngày 

08/10/2024 về việc “Tranh chấp quyền sử dụng đất”. 

Do Bản án dân s  sơ th   số 192/2024/DS-ST ngày 24/6/2024 của Tòa 

án nhân dân thành phố DA  tỉnh Bình Dương  ị kháng cáo. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra   t  ử số 438/2024/QĐ-PT ngày 01 tháng 

11 nă  2024  giữa các đương s : 

- Nguyên đơn: Ông Phan Văn A  sinh nă  1968; địa chỉ: số 3A/50, Khu 

phố Bình Minh 2  phường DA, thành phố DA  tỉnh Bình Dương  có  ặt. 

- Bị đơn:  

1. Ông Phan Thanh D  sinh nă  1971; địa chỉ: số 3B/50   hu phố Bình 

Minh 2  phường DA  thành phố DA  tỉnh Bình Dương  vắng  ặt. 

2. Ông Phan Thanh Nh  sinh nă  1999; địa chỉ: số 3B/50   hu phố Bình 

Minh 2  phường DA, thành phố DA  tỉnh Bình Dương  có y u cầu   t  ử vắng 

 ặt. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

1. Bà Lương Thị Tuyết Hồng  sinh nă  1972; có y u cầu   t  ử vắng 

 ặt. 

2. Ah Phan Ah Kiệt  sinh nă  1999; có y u cầu   t  ử vắng  ặt. 
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3. Chị Phan Hồng Nguy n  sinh nă  1994; có y u cầu   t  ử vắng  ặt. 

4. Ah L  Văn Thành  sinh nă  1989; có y u cầu   t  ử vắng  ặt. 

5. Cháu Lê Ngọc Bảo Trinh, sinh ngày 22/10/2017 (anh Thành và chị 

Nguyên là người đại diện theo pháp  uật của cháu Trinh). 

Cùng địa chỉ: số 3A/50 khu phố Bình Minh 2  phường DA, Thành phố  

DA, tỉnh Bình Dương. 

6. Ông Đoàn Văn Đức  sinh nă  1959; địa chỉ: số 15  đường Trương Văn 

Hải  phường Tăng Nhơn Phú B, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, 

có  ặt. 

7. Bà Phan Thị Tá   sinh nă  1957; địa chỉ: số 293 Lý Thường  iệt  

phường DA, Thành phố DA, tỉnh Bình Dương; có y u cầu   t  ử vắng  ặt. 

8. Bà Phan Thị Phấn  sinh nă  1965; địa chỉ: số 18/36  khu phố Bình 

Minh 2  phường DA, Thành phố DA, tỉnh Bình Dương; có y u cầu   t  ử vắng 

 ặt. 

9. Ông Phan Văn Lợi  sinh nă  1975; địa chỉ: số 3/50 khu phố Bình Minh 

2, phường DA, Thành phố DA, tỉnh Bình Dương; có y u cầu   t  ử vắng  ặt. 

10. Ông Phạ  Xuân Thắng  sinh nă  1985; địa chỉ: số 10/50 khu phố 

Bình Minh 2  phường DA, Thành phố DA, tỉnh Bình Dương; có y u cầu   t  ử 

vắng  ặt. 

11. Phan Thị Ngọc Hạnh  sinh nă  1972; địa chỉ: số 10/1/7 khu phố Bình 

Minh 2  phường DA, Thành phố DA, tỉnh Bình Dương; có y u cầu   t  ử vắng 

 ặt. 

12. Phan Thị Chín  sinh nă  1960; địa chỉ: số 6/50 khu phố Bình Minh 2, 

phường DA, Thành phố DA, tỉnh Bình Dương; có y u cầu   t  ử vắng  ặt. 

13. Phan Thanh Hải  sinh nă  1975; địa chỉ: số 4B/50 khu phố Bình Minh 

2  phường DA, Thành phố DA, tỉnh Bình Dương; có y u cầu   t  ử vắng  ặt. 

14. Phan Văn Sang  sinh nă  1967; địa chỉ: số 6A/50 khu phố Bình Minh 

2  phường DA, Thành phố DA, tỉnh Bình Dương; có y u cầu   t  ử vắng  ặt. 

15. Bà Phan Thị Xuân Tuyến  sinh nă  1974; địa chỉ: số 10/5 khu phố 

Bình Minh 2  phường DA, Thành phố DA, tỉnh Bình Dương; có y u cầu   t  ử 

vắng  ặt. 

16. Bà Phan Thị Xuân Vương  sinh nă  1978; địa chỉ: số 10/3 khu phố 

Bình Minh 2  phường DA, Thành phố DA, tỉnh Bình Dương; có y u cầu   t  ử 

vắng  ặt. 

17. Phan Văn Nhiều  sinh nă  1971; địa chỉ: số 5/50 khu phố Bình Minh 

2  phường DA, Thành phố DA, tỉnh Bình Dương; có y u cầu   t  ử vắng  ặt. 

18. Bà Phan Thị Xuân Thuỳ  sinh nă  1976; địa chỉ: số 144/1A đường 

ĐT743, khu phố Đ ng A  phường Tân Đ ng Hiệp  Thành phố DA  tỉnh Bình 

Dương; có y u cầu   t  ử vắng  ặt. 



3 

 

19. Bà Phan Thị Phấn  sinh nă  1965; địa chỉ: số 18/36 khu phố Bình 

Minh 2  phường DA, Thành phố DA, tỉnh Bình Dương; có y u cầu   t  ử vắng 

 ặt. 

20. Ông Phan Thanh Hưng  sinh nă  1987; địa chỉ: số 4/50 khu phố Bình 

Minh 2  phường DA, Thành phố DA, tỉnh Bình Dương; có y u cầu   t  ử vắng 

 ặt. 

21. Bà Phan Thị Ngọc Hoàng  sinh nă  1978; địa chỉ: số 4C/50 khu phố 

Bình Minh 2  phường DA, Thành phố DA, tỉnh Bình Dương; có y u cầu   t  ử 

vắng  ặt. 

22. Ông Phan Văn Long, sinh nă  1964; địa chỉ: số 11/52 khu phố Bình 

Minh 2  phường DA, Thành phố DA, tỉnh Bình Dương; có y u cầu   t  ử vắng 

 ặt. 

23. Bà Nguyễn Hồng Nga  sinh nă  1974; địa chỉ: số 3/50 khu phố Bình 

Minh 2  phường DA, Thành phố DA, tỉnh Bình Dương; có y u cầu   t  ử vắng 

 ặt. 

24. Ah Phan Hoài Na   sinh nă  2001; địa chỉ: số 3/50 khu phố Bình 

Minh 2  phường DA, Thành phố DA, tỉnh Bình Dương; có y u cầu   t  ử vắng 

 ặt. 

25. Chị Phan Đình Nhã Hân  sinh nă  2005; địa chỉ: số 3/50 khu phố 

Bình Minh 2  phường DA, Thành phố DA, tỉnh Bình Dương; có y u cầu   t  ử 

vắng  ặt. 

26. Chi Cục thi hành án dân s  Thành phố DA  tỉnh Bình Dương; có y u 

cầu   t  ử vắng  ặt. 

27. Bà Nguyễn Thị Thuận – Chấp hành vi n chi Cục thi hành án dân s  

thành phố DA  tỉnh Bình Dương; có y u cầu   t  ử vắng  ặt. 

28. Bà Phan Thị Hoa - Chấp hành vi n Chi Cục thi hành án dân s  Thành 

phố DA  tỉnh Bình Dương; có y u cầu   t  ử vắng  ặt. 

- Người  háng cáo:  ng Đoàn Văn Đức  à người có quyền  ợi  nghĩa vụ 

liên quan. 

NỘI D NG V  ÁN  

* Theo đơn khởi kiện gửi đến Tòa án ngày 20/02/2023, đơn thay đổi 

yêu cầu khởi kiện ngày 27/6/2023, lời trình bày trong quá trình giải quyết 

vụ án và tại phiên tòa sơ thẩm nguyên đơn ông Pham Văn A trình bày: 

Nguồn gốc diện tích đất tranh chấp theo đo đạc th c tế  à 37,5m
2 
tại khu 

phố Bình Minh 2  phường DA, thành phố DA  tỉnh Bình Dương (sau khi trừ đi 

diện tích đất c ng)  à của  ng   à nội  ng A đ   ại. Ông nội ông A t n Phan Văn 

Ch c  sinh nă  1915   ất nă  1987. Ông Chúc có 02 đời vợ: vợ trước t n 

Trương Thị Ch ng  sinh được 03 người con: 
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1. Phan Văn Nghi    sinh nă  1937   ất nă  1973 (có vợ  à Trần Thị 

Lạ  sinh nă  1940   ất nă  2018  có 06 người con: Phan Văn Long  sinh nă  

1961; Phan Thị Quan  sinh nă  1963 (đã chết); Phan Văn Sang  sinh nă  1966; 

Phan Văn Nhiều  sinh nă  1971; Phan Thị Giàu  sinh nă  1969 và Phan Thị 

Phượng  sinh nă  1974; 

2. Cha ông A  à Phan Văn Nhặt  sinh nă  1942   ất nă  2021;  ẹ ông A 

 à L  Thị Lệ  sinh nă  1942   ất nă  2008. Cha   ẹ ông A sinh được 06 người 

con  gồ : Phan Văn Lặc  sinh nă  1962   ất nă  2021 (có vợ t n Nguyễn Thị 

Hồng Nga  sinh nă  1974  có hai con Phan Hoài Na   sinh nă  2001  Nguyễn 

Thị Nhã Hân  sinh nă  2005); Phan Thị Phấn  sinh nă  1965  có chồng t n 

Huỳnh Xuân Sơn  sinh nă  1963  có hai con Huỳnh Dũng Cường  sinh nă  

1987  Huỳnh Thị Ah Thư  sinh nă  1993; Phan Văn Son  sinh nă  1967 (đã 

chết khi còn nhỏ); ông Phan Văn A  sinh nă  1968  có vợ t n Lương Thị Tuyết 

Hồng  sinh nă  1972 có hai con Phan Ah  iệt  sinh nă  1999  Phan Hồng 

Nguy n  sinh nă  1994; Phan Thanh D  sinh nă  1971 (có vợ Trần Thị Chỉ  

sinh nă  1976   ất nă  2007  có  ột người con  à Phan Thanh Nh  sinh nă  

1999) và Phan Văn Lợi  sinh nă  1975  có vợ t n Nguyễn Ngọc Phụng  sinh 

nă  1980  có 01 con Phan Thị T  Ah  sinh nă  2017. 

3. Phan Hữu Nhi n  sinh nă  1945   ất nă  2009 (có vợ t n Bùi Thị 

Xuân Chiến  có 04 người con: Phan Thị Xuân Tiến  sinh nă  1974; Phan Thị 

Xuân Thì  sinh nă  1976; Phan Thị Xuân Vương  sinh nă  1979 và Phan Xuân 

Thắng  sinh nă  1985). 

Đời vợ sau t n Đoàn Thị Nò   ng Ch c với bà Nò sinh được 03 người 

con: 

1. Phan Văn Nă   sinh nă  1949   ất nă  2018 (có vợ Trần Thị Th i 

(còn sống)  có 05 người con: Phan Thị Hạnh  sinh nă  1972; Phan Thanh Hải  

sinh nă  1975; Phan Thị Ngọc Hoàng  sinh nă  1978; Phan Thanh Hậu  sinh 

nă  1985   ất nă  2019 (kh ng có vợ con) và Phan Thanh Hưng  sinh nă  

1987); 

2. Phan Thị Tá   sinh nă  1957; 

3. Phan Thị Chín  sinh nă  1960; 

Ông A  à anh ruột của  ị đơn  ng Phan Thanh D. Nguồn gốc diện tích đất 

tranh chấp 37,5m
2
 mà ông A tranh chấp với  ng D và anh Nh  à  ột phần trong 

tổng diện tích đất khoảng 1.200m
2
 có nguồn gốc  à của  ng   à nội ông A mua 

từ nă  1944, mua của  ng   à trong thân tộc. Diện tích đất này cha ông A là ông 

Phan Văn Nhặt được  ng   à nội ông A giao cho quản  ý  sử dụng. Sau đó  cha 

ông A chia  ại cho  ng Phan Văn Nghi     ng Phan Văn Nă    ng Phan Hữu 

Nhi n và  à Phan Thị Chín (đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất). 

Trừ đi diện tích đất đã cho những người này thì phần còn  ại  à của cha ông A. 

Cha ông A và  ẹ ông A được cấp 326m
2 
đ   à  nhà thờ  hiện tại đã sang t n 

cho em ông A  à Phan Văn Lợi. Ông A được  ng Nhặt cho 94,7m
2
 đất vào nă  

1992  nă  1993 ông A cất nhà (nă  1996 được cấp hộ kh u). Cuối nă  1997  
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ông A đến UBND phường DA đ   in hợp thức hóa quyền sử dụng đất diện tích 

143m
2
 (bao gồ  diện tích đất 94 7m

2
 và diện tích  in th   khoảng 45m

2
). Nă  

2002 ông A xây nhà tr n phần đất  in th   khoảng 20m
2
 (ông A  in của  ng 

Nhặt   à Lạ   ng Nhi n   ng Nă  nă  1997 (theo giấy ủy quyền ngày 

17/10/1997).
 
Ông D được cho 45m

2
, hay 47m

2
 gì đó (cho  ằng  iệng) nă  2002 

hay 2003, ông D  à  nhà nă  2004. Nă  2004   ng A đi  à  thủ tục cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất. Nă  2006  UBND phường gửi giấy nộp thuế đất 

với diện tích 94 7m
2
, ông A cầ  theo giấy ủy quyền ngày 17/10/1997 ra UBND 

phường  in được cấp th   45  
2
  cán  ộ địa chính có giải thích phần đất này có 

 ộ n n kh ng được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  nếu  uốn được 

cấp thì  ốc 03 ng i  ộ này đi. Tuy nhi n  do kh ng tì  được thân nhân ng i  ộ 

vô danh nên ông A kh ng y u cầu nữa. Việc  ng D được cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất với diện tích 91 6m
2
 (trong đó có khoảng 37,5m

2
 (sau khi trừ 

đi diện tích đất c ng) của ông A được ủy quyền quản  ý  sử dụng) thì ông A 

kh ng  iết   ng D tr c tiếp  à  giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  cũng kh ng 

 àn  ạc gì với anh  e  trong gia đình và những người trong thân tộc. 

Ông A khẳng định ngoài những người có quyền  ợi  nghĩa vụ  i n quan 

(đứng về phía  ị đơn) được đưa vào tha  gia tố tụng trong vụ án thì kh ng còn 

người nào trong thân tộc hoặc cá nhân  tổ chức nào khác có  i n quan đến diện 

tích đất tranh chấp. 

Tại đơn kh i kiện g i đến Tòa án ngày 20/02/2023  do ông A nhầ   ẫn 

nên ông A y u cầu c ng nhận phần đất có diện tích 68,2m
2
 tại khu phố Bình 

Minh 2  phường DA  thành phố DA  tỉnh Bình Dương (hiện trong giấy chứng 

nhận của  ng D) thuộc quyền quản  ý  sử dụng của ông A. Nay ông A  ác định 

 ại ông tranh chấp diện tích đất tại vị trí C3 tr n sơ đồ trích đo khu đất ngày 

08/3/2023 diện tích đất  à 37 5m
2
 và y u cầu Tòa án c ng nhận cho  ng được 

quyền quản  ý  sử dụng diện tích đất này. 

* Ah Phan Thanh Nh có yêu cầu giải quyết vắng mặt, tuy nhiên lời 

khai trong quá trình giải quyết vụ án anh Nh trình bày: 

Ah Nh  à con ruột của  ng Phan Thanh D   à cháu gọi  ng Phan Văn A là 

 ác ruột. Về quan hệ nhân thân anh Nh thống nhất như  ng A trình bày. 

Nguồn gốc diện tích đất 37 5m
2
 mà ông A tranh chấp với ông D cha anh 

Nh)  à của  ng  à cố anh Nh t n Phan Văn Ch c và  à Đoàn Thị Nò (vợ sau của 

 ng cố) đ   ại. Bác anh Nh  ng Phan Văn A  à người được cho và tr c tiếp quản 

 ý  sử dụng từ trước khi anh Nh sinh ra. Ông Phan Thanh D chỉ quản  ý  sử dụng 

diện tích đất khoảng 45m
2
  à phần đất được  ây nhà hiện anh Nh đang sinh 

sống. Việc cha anh Nh được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất diện tích 

91,6m
2
 (trong đó có khoảng 37.5m

2
 của ông A) thì anh Nh không rõ, cha anh Nh 

là người tr c tiếp  à  hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Việc giấy 

chứng nhận có t n anh Nh thì anh Nh được  iết vì  ẹ anh Nh  ất n n anh Nh 

được  ột phần trong diện tích đất này (thời đi    à  giấy chứng nhận anh Nh 

chưa đủ tuổi n n cha anh Nh  à người đại diện đứng t n). 
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Hiện cha anh Nh đã  ỏ đi khỏi địa phương. Nay  ng Phan Văn A kh i 

kiện y u cầu cha anh Nh ông Phan Thanh D và anh Nh phải trả  ại diện tích đất 

37,5 m
2
 thì anh Nh đồng ý trả  ại phần đất này cho  ng A  vì đất này  à của  ng 

A được  ng Nhặt   à Lạ   ng Nhi n   ng Nă  cho nă  1997. Diện tích đất còn 

 ại được cấp cho anh Nh và ông D, anh Nh đồng ý phát  ãi đ  trả nợ cho  ng 

Đức. 

* Ngƣời có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Đoàn Văn Đức trình 

bày: 

Diện tích đất 37,5m
2
  à  ng Phan Văn A tranh chấp với  ng Phan Thanh 

D và anh Phan Thanh Nh hiện  à tài sản đ  đả   ảo thi hành án cho  ng Đoàn 

Văn Đức. Ông Đức đề nghị Tòa án kh ng chấp nhận y u cầu kh i kiện của  ng 

Phan Văn A   i các  ý do sau: Diện tích đất  ng A tranh chấp với  ị đơn thay 

đổi   c thì 68 2m
2
, lúc thì  45m

2
, lúc thì 37,5m

2
  điều này chứng  inh  ng A 

kh ng  ác định được diện tích đất cụ th   ng A được  ng   à cho. Ông Đức đã 

được  ng D và anh Nh ủy quyền có toàn quyền quyết định đối với tài sản  à diện 

tích đất 91 6m
2
 theo hợp đồng ủy quyền ngày 15/01/2018. Ông D và ông A đã 

được cơ quan có th   quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo đ ng 

quy định của pháp  uật. Giấy ủy quyền ngày 17/10/1997  à chứng cứ  à  ng A 

đưa ra kh ng đả   ảo tính pháp  ý  kh ng  ác định rõ vị trí đất   đâu và kh ng 

th  hiện việc cho  ng A quản  ý  sử dụng diện tích đất này nhằ   ục đích chă  

sóc các phần  ộ như  ng A trình  ày. Hiện  ng D  à người phải có nghĩa vụ thi 

hành án cho  ng Đức theo  ản án đã có hiệu   c pháp  uật. 

* Ngƣời có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Chi cục thi hành án dân sự 

thành phố DA, chấp hành viên Nguyễn Thị Thuận và Chấp hành viên Phan 

Thị Hoa có yêu cầu giải quyết vắng mặt, tuy nhiên văn bản trình bày trong 

quá trình giải quyết vụ án trình bày  

- Bản án số 79/2020/DS-ST ngày 16 tháng 9 nă  2020 của Tòa án nhân 

dân thành phố DA; Quyết định thi hành án số 1244/QĐ-CCTHADS ngày 

19/2/2021 của Chi cục Thi hành án dân s  thành phố DA có nội dung: “Ông 

Phan Thanh D và anh Phan Thanh Nh có nghĩa vụ trả  ại cho  ng Đoàn Văn Đức 

tổng số tiền 3.083.000.000 đồng và khoản  ãi chậ  thi hành án”. 

- Bản án dân s  sơ th   số 55/2019/DS-ST ngày 27 tháng 9 nă  2019 

của Tòa án nhân dân thị  ã (nay  à thành phố) DA  tỉnh Bình Dương  Quyết định 

thi hành án số 375/QĐ-CCTHADS ngày 12 tháng 01 nă  2019 của Chi cục Thi 

hành án dân s  thành phố DA có nội dung: "Ông Phan Thanh D và  à Huỳnh 

Thị Hồng Oanh có trách nhiệ  thanh toán cho  ng Đoàn Văn Đức số tiền 

600.000.000 đồng và khoản  ãi chậ  thi hành án". 

- Bản án số 101/2020/DS-ST ngày 29 tháng 9 nă  2020 của Tòa án nhân 

dân thành phố DA; Quyết định thi hành án số 653/QĐ-CCTHADS ngày 

30/11/2020 của Chi cục Thi hành án dân s  thành phố DA có nội dung: “Buộc 

ông Phan Thanh D   à Huỳnh Thị Hồng Oanh và anh Phan Thanh Nh có trách 

nhiệ  hoàn trả cho  ng Đoàn Văn Đức số tiền đã nhận  à 600.000.000 đồng tại 

hợp đồng đặt cọc ngày 15/01/2018 và các khoản  ãi chậ  thi hành án”. 
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Theo đó  Chấp hành vi n Phan Thị Hoa và Nguyễn Thị Thuận được phân 

c ng tổ chức thi hành các Quyết định thi hành án số 1244/QĐ-CCTHADS ngày 

19 tháng 02 nă  2021 và số 375/QĐ-CCTHADS ngày 12 tháng 01 nă  2019 

của Chi cục Thi hành án dân s  thành phố DA  tỉnh Bình Dương. 

Qua  ác  inh điều kiện thi hành án được  iết  ng Phan Thanh D có tài 

sản  à quyền sử dụng đất và quyền s  hữu tài sản khác gắn  iền với đất theo Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất số BX632814  số vào số CH10277  diện tích đất 

91 6 ² số thửa 1657  tờ  ản đồ số 3AB.8 do UBND Thị  ã DA (nay là thành 

phố DA) cấp ngày 19/3/2015 toạ  ạc khu phố Bình Minh 2  phường DA, thành 

phố DA  tỉnh Bình Dương. 

Nhận thấy, ông D có điều kiện thi hành án nhưng kh ng t  nguyện thi 

hành  Chi cục Thi hành án dân s  thành phố DA đã  an hành Quyết định số 

10/QĐ-CCTHADS ngày 11 tháng 03 nă  2021 về việc cưỡng chế k   i n   ử  ý 

tài sản đ  đả   ảo nghĩa vụ thi hành án tuy nhi n chưa th c hiện việc k   i n  ử 

 ý khối tài sản n u tr n. 

Qua  e    t tài  iệu trong quá trình giải quyết việc thi hành án  được  iết 

tài sản quyền sử dụng đất và quyền s  hữu tài sản khác gắn  iền với đất theo 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BX632814  số vào số CH10277  diện 

tích đất 91 6 ² số thửa 1657  tờ  ản đồ số 3AB.8 do UBND thị  ã DA (nay là 

thành phố DA) cấp ngày 19/3/2015 đang có tranh chấp tại Tòa án nhân dân 

thành phố DA  tỉnh Bình Dương. Nay Chi cục thi hành án DA đề nghị Tòa án 

nhân dân thành phố DA  tỉnh Bình Dương  e    t  giải quyết vụ án đ ng theo 

quy định pháp  uật đ  đả   ảo quyền và  ợi ích hợp pháp của các   n đương s  

cùng người có quyền  ợi, nghĩa vụ  i n quan trong quá trình giải quyết việc thi 

hành án. Chi cục thi hành án thành phố DA và chấp hành vi n kh ng có y u cầu 

độc  ập trong vụ án. 

* Tất cả những ngƣời có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan còn lại (đứng 

về phía nguyên đơn) đều có đơn yêu cầu giải quyết vắng mặt đều có đơn 

yêu cầu giải quyết vắng mặt, đồng thời có ý kiến nhƣ sau  

Nguồn gốc diện tích đất tranh chấp 37 5m
2
 tại khu phố Bình Minh 2  

phường DA  thành phố DA  tỉnh Bình Dương  à của  ng Phan Văn Ch c và  à 

Đoàn Thị Nò (vợ sau của  ng Ch c) đ   ại. Tr n diện tích đất này có  ột phần 

căn nhà cấp 4 của nguy n đơn, có 02 ng i  ộ của dòng họ t n Trương Thị Tư  

Trần Thị Gái và  ột ng i  ộ vô danh. Ông A được  ng Nhặt   à Lạ   ng Nhi n  

 ng Nă  cho nă  1997 (theo giấy ủy quyền ngày 17/10/1997). Ông Phan Văn 

A quản  ý  sử dụng  đồng thời có trách nhiệ  chă  sóc các ng i  ộ của thân 

tộc. Nay những người có quyền  ợi  nghĩa vụ  i n quan kh ng có y u cầu độc  ập 

và đề nghị Tòa án c ng nhận diện tích đất 37 5m
2
 thuộc quyền quản  ý  sử dụng 

của  ng A. 

Tại Bản án dân s  sơ th   số 192/2024/DS-ST ngày 24/6/2024 của Tòa 

án nhân dân thành phố DA  tỉnh Bình Dương đã tuy n  ử: 
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1. Chấp nhận yêu cầu  hởi  iện của nguyên đơn ông Phan Văn A với bị 

đơn ông Phan Thanh D, anh Phan Thanh Nh về việc tranh chấp quyền sử dụng 

đất. 

Công nhận diện tích đất 37,5m
2
 tại  hu phố Bình Minh 2, phường DA, 

thành phố DA, tỉnh Bình Dương thuộc quyền quản lý, sử dụng hợp pháp của ông 

Phan Văn A (Có sơ đồ  èm theo). 

2. Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất có số vào sổ CH10277 cấp ngày 19/3/2015 cho ông Phan Thanh D và 

anh Phan Thanh Nh. Điều chỉnh cấp cho ông Phan Thanh D và anh Phan Thanh 

Nh diện tích đất còn lại sau  hi trừ đi diện tích đất 37,5 m
2
 công nhận cho ông 

Phan Văn A. 

Ngoài ra   ản án sơ th   còn quyết định về án phí, chi phí tố tụng và 

quyền kháng cáo theo quy định của pháp  uật. 

Sau khi   t  ử sơ th  , ngày 25/6/2024,  ng Đoàn Văn Đức  à người có 

quyền  ợi  nghĩa vụ  i n quan có đơn kháng cáo  y u cầu   t  ử  ại ph c th   

theo quy định của pháp  uật. Tại phi n tòa   ng Đức giữ nguy n y u cầu kháng 

cáo và đề nghị kh ng chấp nhận y u cầu kh i kiện của nguy n đơn. 

Ý kiến của  i   sát vi n đại diện Viện  i   sát nhân dân tỉnh Bình 

Dương: Những người tiến hành tố tụng và người tha  gia tố tụng tại Tòa án cấp 

ph c th   đã th c hiện đ ng quy định của Bộ  uật Tố tụng dân s . Về nội dung: 

việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho  ị đơn tr n đất có  ồ  ả của 

thân tộc  à kh ng phù hợp. Tòa án cấp sơ th    ử chấp nhận y u cầu kh i kiện 

của nguy n đơn  à có căn cứ  kháng cáo của  ng Đức  à kh ng có cơ s  chấp 

nhận. Đề nghị Hội đồng   t  ử  ác kháng cáo của  ng Đức  giữ nguy n  ản án 

sơ th  . 

Sau khi nghi n cứu tài  iệu  chứng cứ có trong hồ sơ vụ án được th   tra 

tại phi n tòa  căn cứ vào kết quả tranh tụng  ý kiến của  i   sát vi n; 

NH N Đ NH CỦA TÒA ÁN  

[1] Ông Phan Văn A kh i kiện  ị đơn  ng Phan Thanh D và ông Phan 

Thanh Nh y u cầu c ng nhận diện tích đất 37 5 
2
 tọa  ạc tại khu phố Bình Minh 

2  phường DA  thành phố DA  tỉnh Bình Dương thuộc quyền sử dụng đất của 

nguy n đơn. Nguy n đơn cho rằng: nguồn gốc đất của thân tộc  ng nội  à cụ 

Phan Văn Ch c (chết nă  1987) và  à nội cụ Trương Thị Ch ng chết đ   ại cho 

 ng Phan Văn Nhặt (chết nă  2021)  à cha của  ng A quản  ý  sử dụng ( ng A 

 à anh ruột của  ng D. Ông Nh  à con của  ng D và  à cháu của  ng A). Ông A 

được cha   à Lạ   ng Nhi n   ng Nă  cho đất 45m
2
 đ  cất nhà   theo giấy ủy 

quyền ngày 17/10/1997 nhưng  ng D đã t  ý đăng ký và được cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất. Do vậy  nguy n đơn kh i kiện  ị đơn với y u cầu như 

trên. 
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[2] Đối với  ị đơn  ng Phan Thanh D  Tòa án đã th c hiện thủ tục tống 

đạt hợp  ệ nhưng  ng D vắng  ặt  kh ng cung cấp ý kiến. Bị đơn  ng Phan 

Thanh Nh thống nhất với y u cầu kh i kiện của nguy n đơn. 

[3] Theo hồ sơ quản  ý đất đai  cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  

tài  iệu chứng cứ thu thập được  Hội đồng   t  ử thấy rằng: nguy n đơn được 

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày 02/12/2011 (đổi sổ) thửa đất số 

1656  tờ  ản đồ số 3AB.8 diện tích 94 7 
2 
với  ục đích sử dụng  à đất  . Bị đơn 

được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày 05/6/2014 và ngày 19/3/2015 

thửa đất số 1657 ( iền kề thửa đất số 1656)  tờ  ản đồ số 3AB.8  diện tích 

91,6m
2
 với  ục đích sử dụng  à đất  . Theo đơn  in cấp giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất cùng ngày 25/4/2005 của nguy n đơn và  ị đơn thì nguồn gốc sử 

dụng đất  à của  ng  à nội  à cụ Ch c  cụ Ch ng (  t  ục 169  170  395). Tại 

 i n  ản  ác định ranh giới   ốc giới thửa đất ngày 05/8/2004 của chủ đất Phan 

Văn A có  ác nhận của cán  ộ đo đạc  cán  ộ địa chính và UBND thị trấn DA 

thì nguyên đơn và  ị đơn cùng ký t n  ác nhận việc  ập sơ đồ  ốc giới thửa đất 

số 1656 của nguy n đơn tiếp giáp thửa đất số 1657 của  ị đơn khi  ập thủ tục  hồ 

sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nguy n đơn và  ị đơn (  t  ục 

181). Nguy n đơn cho rằng: nguồn gốc đất diện tích 37 5 
2
  à của  ng  à nội đ  

 ại được cha, chú, bác cho đất theo Giấy ủy quyền ngày 17/10/1997. Giấy ủy 

quyền có nội dung:  ng Nhặt   à Lạ   ng Nhi n   ng Nă  đồng ý cho ông A cất 

nhà   tr n    đất diện tích 45 
2
 của cụ Ch c  cụ Ch ng nhưng kh ng  ác định vị 

trí đất. Phần đất diện tích 37 5 
2
 nguy n đơn kh ng đăng ký k  khai và kh ng 

có giấy tờ hợp pháp về quyền sử dụng đất. Phần đất diện tích 37 5 
2
 nằ  trong 

diện tích 91 6 
2
 thuộc thửa đất số 1657  tờ  ản đồ số 3AB.8  ị đơn đã đăng ký 

sử dụng đất được nguy n đơn ký  ác định ranh giới   ốc giới thửa đất và  ị đơn 

được UBND thị  ã DA (nay  à thành phố DA) cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất ngày 19/3/2015. Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  à đ ng 

pháp  uật  không có khiếu nại. Bị đơn sử dụng đất ổn định  kh ng có tranh chấp. 

 hoản 16 Điều 3 Luật Đất đai nă  2013 quy định: “Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản  hác gắn liền với đất là chứng thư pháp 

lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản  hác 

gắn liền với đất hợp pháp của người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở 

và quyền sở hữu tài sản  hác gắn liền với đất”.  hoản 21 Điều 3 Luật Đất đai 

nă  2024 quy định: “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản 

gắn liền với đất là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất hợp pháp của người có quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Tài sản gắn liền với đất được cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất là nhà ở, 

công trình xây dựng gắn liền với đất theo quy định của pháp luật. Giấy chứng 

nhận về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản  hác gắn liền với đất 

theo quy định của các luật có liên quan được thực hiện theo quy định của Luật 

này có giá trị pháp lý tương đương như Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất tại Luật này”.  hoản 1 và khoản 5 Điều 

26 Luật Đất đai nă  2024 quy định về quyền chung của người sử dụng đất: 



10 

 

“Được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền 

với đất  hi có đủ điều  iện theo quy định của pháp luật về đất đai”; “Được Nhà 

nước bảo hộ  hi người  hác xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp về đất đai của 

mình”. 

[4] Theo Bản án số 79/2020/DS-ST ngày 16/9/2020  Bản án số 

55/2019/DS-ST ngày 27/9/2019  Bản án số 101/2020/DS-ST ngày 29/9/2020 

của Tòa án nhân dân thị  ã DA (nay  à thành phố DA) thì  ị đơn có nghĩa vụ trả 

tiền cho  ng Đoàn Văn Đức  các bản án đã có hiệu   c pháp  uật. Chi cục Thi 

hành án dân s  thành phố DA đã  an hành Quyết định số 10/QĐ-CCTHADS 

ngày 11/3/2021 về việc cưỡng chế k   i n quyền sử dụng đất  tài sản gắn  iền 

với đất (quyền sử dụng đất đã cấp cho  ị đơn) theo quy định của pháp  uật thi 

hành án dân s  đ  đả   ảo nghĩa vụ thi hành án và quyết định có trước thời 

đi   Tòa án cấp sơ th   thụ  ý vụ án. 

[5] Tòa án cấp sơ th   cho rằng : UBND thị  ã DA có thiếu sót trong 

việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho  ị đơn và căn cứ vào giấy ủy 

quyền ngày 17/10/1997   ời khai của những người trong thân tộc đ  chấp nhận 

y u cầu kh i kiện của nguy n đơn  c ng nhận cho nguy n đơn được sử dụng 

diện tích đất 37 5 
2
 và kiến nghị thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

cấp cho  ị đơn  à kh ng đ ng pháp  uật. Cần sửa  ản án sơ th  . Y u cầu kháng 

cáo của  ng Đức  à có cơ s  chấp nhận. Ý kiến của  i   sát vi n  à chưa phù 

hợp. Nguy n đơn phải chịu án phí sơ th    chi phí tố tụng theo quy định. Án phí 

ph c th  :  ng Đức kh ng phải chịu. 

 Vì các  ẽ tr n; 

Q YẾT Đ NH  

- Căn cứ khoản 16 Điều 3 Luật Đất đai nă  2013; 

- Căn cứ khoản 21 Điều 3; khoản 1  khoản 5 Điều 26 Luật Đất đai nă  

2024; 

- Căn cứ Điều 164 Bộ  uật Dân s ; 

- Căn cứ các Điều: 147  148  157, khoản 2 Điều 308  Điều 309 Bộ  uật Tố 

tụng dân s ; 

- Căn cứ các Điều: 26  29 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy  an Thường vụ Quốc hội quy định về  ức thu   iễn  giả   

thu  nộp  quản  ý và sử dụng án phí và  ệ phí Tòa án; 

- Căn cứ khoản 1 Điều 13 Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐTP ngày 

11/01/2019 của Hội đồng Th   phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp 

dụng  ột số quy định của pháp  uật về  ãi   ãi suất  phạt vi phạ . 

Tuyên xử 

 1. Chấp nhận y u cầu kháng cáo của  ng Đoàn Văn Đức. Sửa Bản án số 

192/2024/DS-ST ngày 24/6/2024 của Tòa án nhân dân thành phố DA như sau: 
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kh ng chấp nhận y u cầu kh i kiện của  ng Phan Văn A đối với  ng Phan 

Thanh D và ông Phan Thanh Nh về việc tranh chấp quyền sử dụng đất. 

 2. Về án phí  chi phí tố tụng 

 - Án phí sơ th  :  ng Phan Văn A phải chịu 300.000 đồng được trừ vào 

300.000 đồng theo Bi n  ai thu tạ  ứng án phí   ệ phí Tòa án số 0006131 ngày 

02/3/2023 của Chi cục Thi hành án dân s  thành phố DA. 

 - Án phí ph c th  :  ng Đoàn Văn Đức kh ng phải chịu. 

 - Chi phí tố tụng   e    t  th   định tại chỗ  đo đạc  thu thập tài  iệu  

chứng cứ  th ng  áo tr n phương tiện th ng tin đại ch ng: Ông Phan Văn A 

phải chịu 9.611.000 đồng (1.721.000 đồng + 6.260.000 đồng + 1.630.000 đồng) 

được trừ vào 7.981.000 đồng  ng A đã nộp. Ông A còn phải nộp 1.630.000 đồng 

đ  trả  ại cho  ng Đoàn Văn Đức. 

   từ ngày có đơn y u cầu thi hành án của người được thi hành án (đối 

với các khoản tiền phải trả cho người được thi hành án) cho đến khi thi hành án 

 ong    n phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền  ãi của số tiền còn phải thi 

hành án theo  ức  ãi suất quy định tại Điều 357  Điều 468 của Bộ  uật Dân s  

nă  2015  trừ trường hợp pháp  uật có quy định khác. 

Trường hợp  ản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành 

án dân s  thì người được thi hành án dân s   người phải thi hành án dân s  có 

quyền thỏa thuận thi hành án  quyền y u cầu thi hành án  t  nguyện thi hành án 

hoặc  ị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6  7 và 9 Luật Thi hành 

án dân s ; thời hiệu thi hành án được th c hiện theo quy định tại Điều 30 Luật 

Thi hành án dân s . 

Bản án ph c th   có hiệu   c pháp  uật k  từ ngày tuy n án./. 

N i nhận:                                                
- Các đương s ;                                                                                            

- V SND tỉnh Bình Dương;   

- Tòa án nhân dân thành phố DA; 

- Chi cục THADS thành phố DA;  

- Lưu: HS  HCTP.                                   

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thành Trung 

 

 




